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BÀI 1: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG 

1. Thế giới quan và phương pháp luận. 

a. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận triết học. 

 - Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người 

trong thế giới đó. 

 - Đối tương nghiên cứu của triết học: là những quy luật chung nhất,  

chung phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của giới tự nhiên, đời sống xã hội và lĩnh vực 

tu duy. 

 - Vai trò của triết học: là thế giới quan cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức 

của con người. 

b. Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm. 

  Thế giới quan: là toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con 

người trong cuộc sống. 

- Nôi dung vấn đề cơ bản của triết học bao gồm 2 mặt: 

Mặt thứ nhất: Mặt thứ nhất: giữa vật chất(tồn tại, tự nhiên) và ý thức(tư duy, tinh thần), cái nào 

có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào? 

Mặt thứ 2: Con người có thể nhận thức được thế thế giới khách quan hay không? 

+ Thế giới quan duy vật cho rằng: Giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý 

thức. Con người  nhận thức và cải tạo thế giới được. 

Vd: có thực mới vực được đạo 

+ Thế giới quan duy tâm cho rằng: ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên. 

Con người không thể nhận thức và cải tạo thế giới được. 

Vd: Trời sinh voi, trời sinh cỏ 

 c. Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình 

 + Phương pháp luận biện chứng: Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau 

giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng. 

Vd: Nước chảy đá mòn. 

 + Phương pháp luận siêu hình: Xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy 

chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển, áp dụng một cách máy 

móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác. 

Vd : Thầy bói xem voi. 

BAÌ 3: SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT 

1. Thế giới vật chất luôn vận động. 

a. Thế nào là vận động 

 - Triết học Mác-Lênin cho rằng: Vận động là mọi sự biến đổi(biến hóa) nói chung của các sự 

vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội. 

       Ví dụ: Máy bay bay trên bầu trời, học sinh học online…. 

b. Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất:  

 Vận động là thuộc tính vốn có, phương thức tồn tại của thế giới vật chất. 

 Ví dụ: cây xanh tồn tại được nhờ quá trình quang hợp…. 

c. Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất 



+ Cơ học 

+ Vật lí 

+ Hóa học 

+ Sinh học 

+ Xã hội 

2. Thế giới vật chất luôn phát triển 

a. Thế nào là phát triển 

Phát triển là khái niệm dùng chỉ khái quát những vận động theo chiều hướng  tiến lên:  

- Từ thấp đến cao 

- Từ đơn giản đến phức tạp 

- Kém hoàn thiện đến hoàn thiện 

- Cái mới ra đời thay thế cái cũ 

- Tiến bộ thay thế lạc  hậu 

 Ví dụ: Học sinh từ lớp 9 lên lớp 10. 

b. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất. 

- Quá trình phát triển không diễn ra thẳng tắp mà là quanh co, phức tạp, đôi khi có thụt lùi 

tạm thời. 

 - Khuynh hướng tất yếu của quá trình phát triển là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ 

thay thế cái lạc hậu. 
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BÀI 1. CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
1. Sản xuất của cải vật chất. 

a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất? 

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên 

biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người. 

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất 

- Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội 

- Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội. 

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất 

Có 3 yếu tố cơ bản: 

- Sức lao động 

   + Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần được vận dụng trong quá trình 

sản xuất. 

- Đối tượng lao động 

   + Đối tượng lao động là những yếu tố của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động 

vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người. 

   + Đối tượng lao động có hai loại: Đối tượng lao động có sẵn (gỗ, đất đai, khoáng sản…) và 

đối tượng lao động qua tác động của lao động (sợi để dệt vải, sắt thép, xi măng…) 

- Tư liệu lao động 

   + Khái niệm: Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự 

tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản 

phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người. 

   + Phân loại tư liệu lao động: 

      • Công cụ lao động 



      • Kết cấu hạ tầng 

      • Hệ thống bình chứa 

3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội. 

a. Phát triển kinh tế 

- Là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội. 

b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội. 

 

BÀI 2. HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG 
1. Hàng hóa 

* Điều kiện để vật phẩm trở thành hàng hóa: Có 3 điều kiện 

+ Do lao động tạo ra 

+ Có công dụng nhất định 

+ Khi tiêu dùng phải thông qua mua bán 

a. Hàng hóa là gì? 

Hàng hóa là sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu của con người thông qua trao đổi, mua bán. 

b. Hai thuộc tính của hàng hóa 

- Hàng hóa gồm có hai thuộc tính: giá trị hàng hóa và giá trị sử dụng. 

   + Giá trị sử dụng 

   + Gía trị sử dụng của hàng hóa là công cụ của vật chất có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của 

con người. 

- Giá trị hàng hóa 

   + Giá trị của hàng hóa chính là hao phí sức lao động mà người sản xuất phải có để làm ra một 

đơn vị hàng hóa. 

+ Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của nó. 

2. Tiền tệ 

Các chức năng của tiền tệ: Có 5 chức năng 

- Thước đo giá trị 

   + Tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa (giá cả). 

   + Giá cả hàng hóa quyết định bởi các yếu tố: giá trị hàng hóa, giá trị tiền tệ, quan hệ cung – 

cầu hàng hóa. 

- Phương tiện lưu thông 

   + Theo công thức: Hàng – tiền – hàng ( tiền là môi giới trao đổi). 

   + Trong đó, Hàng – Tiền là quá trình bàn, Tiền – Hàng là quá trình mua. 

- Phương tiện cất trữ 

   Tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ, khi cần đem ra mua hàng, vì tiền đại biểu cho của cải 

xã hội dưới hình thái giá trị. 

- Phương tiện thanh toán 

   + Tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán ( trả tiền mua chịu hàng hóa, mua nợ, nộp 

thuế…) 

- Tiền tệ thế giới: 

   Tiền làm nhiệm vụ di chuyển của cải từ trước đến nay sang nước khác, việc trao đổi tiền từ 

nước này sang nước khác theo tỉ giá hối đoái. 

3. Thị trường 

- Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau 

để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ. 

- Các nhân tố cơ bản của thị trường: hàng hóa, người bán, người mua, tiền tệ. 



- Các chức năng cơ bản của thị trường: 

   + Chức năng thực hiện (hay thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. 

   + Chức năng thông tin: Đối với người bán đưa ra các quyết định kịp thời nhằm thu lợi nhuận; 

còn người mua điều chỉnh việc mua cho có lợi nhất. 

   + Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 
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1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật 

a. Khái niệm thực hiện pháp luật 

- Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật 

đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

b. Các hình thức thực hiện pháp luật  

- Sử dụng pháp luật: 

+ Cá nhân, tổ chức làm những gì pháp luật cho phép làm. 

+ Quyền: Có thể làm hoặc không, không bị ép buộc. 

+ Ví dụ: Công dân tự do lựa chọn ngành nghề để kinh doanh. 

- Thi hành pháp luật: 

+ Cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. 

+ Nghĩa vụ: Phải làm, nếu không làm sẽ bị xử lí theo quy định. 

+ Ví dụ: Kinh doanh thì phải nộp thuế. 

- Tuân thủ pháp luật: 

+ Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm. 

+ Nghĩa vụ: Không được làm, nếu làm sẽ bị xử lí theo quy định. 

+ Ví dụ: Không được kinh doanh những mặt hàng bị cấm. 

- Áp dụng pháp luật: 

+ Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền: căn cứ vào thẩm quyền và quy định của pháp 

luật để ra quyết định phát sinh, chấm dứt, thay đổi 

+ Bắt buộc theo các thủ tục, trình tự chặt chẽ do pháp luật quy định. 

+ Cảnh sát giao thông xử phạt người vi phạm theo đúng quy định. 

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

a. Vi phạm pháp luật 

- Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại 

các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

- Các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật: 

+ Thứ nhất, là hành vi trái pháp luật: Là hành động (làm những việc không được làm) hoặc 

không hành động (không làm những việc pháp luật yêu cầu phải làm), xâm phạm, gây thiệt hại 

cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

 + Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện: Đạt một độ tuổi nhất định theo 

quy định của pháp luật, có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định 

cách xử sự của mình. 

+ Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi: biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật, có thể 

gây hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra. 

b. Trách nhiệm pháp lí 

- Là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm 

pháp luật của mình. 



- Mục đích: 

+ Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật. 

+ Ngăn chặn họ tiếp tục vi phạm pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, răn đe, củng cố 

niềm tin, khuyến khích mọi người tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật. 

c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

Căn cứ để phân chia: Đối tượng bị xâm phạm, mức độ, tính chất nguy hiểm do hành vi vi phạm 

gây ra cho xã hội. 

- Vi phạm hình sự: 

+ Là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm, được quy định tại Bộ luật Hình sự. 

+ Phải chịu trách nhiệm hình sự: Người đó phải chấp hành hình phạt theo quyết định của tòa án. 

+ Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi: phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiệm trọng do cố ý 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

+ Từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. 

+ Việc xử lí người chưa thành niên (từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi) phạm tội lấy nguyên tắc giáo 

dục là chủ yếu. 

- Vi phạm hành chính: 

+ Là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước. 

+ Người vi phạm phải chịu trách nhiệm hành chính. 

+ Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý. 

+ Từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra. 

- Vi phạm dân sự 

+ Là hành vi trái pháp luật xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 

+ Người vi phạm phải chịu trách nhiệm dân sự, chịu các biện pháp nhằm khôi phục lại tình trạng 

ban đầu của các quyền dân sự bị vi phạm. 

+ Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tham gia vào các giao dịch dân sự phải được người đại diện 

theo pháp luật đồng ý. 

- Vi phạm kỉ luật 

+ Là hành vi xâm phạm các quan hệ lao động công vụ nhà nước... do pháp luật lao động và pháp 

luật hành chính bảo vệ. 

+ Người vi phạm phải chịu trách nhiệm kỉ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển 

công tác khác, buộc thôi việc,... 
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